
Bộ TÀI CHÍNH 

SỐ: 02/2017/TT-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà nội, ngày 6 tháng 01 năm 2017 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trứờng 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi ừ-ường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 thảng 2 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một sổ điều của Luật Bảo vệ mỏi trường; 
Căn cứ Nghị định sổ 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường 
chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 20ỉ5 của 
Chính phủ quy định về quản lỷ chất thải và phế liệu; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu to chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chỉnh Hành chính sự nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí 

sự nghiệp bảo vệ môi trường. 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh • 
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp 

bảo vệ môi trường thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường (bao gồm các dự 
án, đề án, chương trình bảo vệ môi trường nếu có) do ngân sách nhà nước bảo 
đảm. 

2. Các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường thuộc các nguồn kinh phí khác 
(như chi từ nguồn sự nghiệp khoa học, vốn đầu tư phát triển và các nguồn vốn 
khác) không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Thông tư này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt 
là các Bộ, cơ quan trung ương), ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực thuộc 



trung ương (cấp tỉnh), ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh (cấp huyện); Uy ban nhân dân các xã, phường, thị trân (câp xã). 

2. Các cơ quan, đon vị, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng kinh phí sự 
nghiệp bảo vệ môi trường. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường 

1. Kinh phí ngân sách nhà nước 

a) Ngân sách trung ương (bao gồm nguồn trong nước, nguồn ngoài nước) 
bảo đảm kinh phí chi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường do các Bộ, cơ quan 
trung ương thực hiện; 

b) Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí chi nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường do các cơ quan, đơn vị ở địa phương thực hiện theo phân cấp; 

c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trĩnh cấp có thẩm quyền bố trí 
kinh phí sự nghiệp môi trường không thấp hơn 1% tổng chi ngân sách nhà nước 
trong dự toán ngân sách hàng năm. 

2. Nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

3. Đối với dự án, đề án về bảo vệ môi trường phải được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt mới đủ điều kiện để bố trí kinh phí và triển khai thực hiện. 

4. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 
trường phải theo đúng nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, 
sử dụng kinh phí đúng chế độ, tiết kiệm và có hiệu quả; chịu sự kiểm tra, kiểm 
soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện thanh quyết toán, chế độ 
công khai ngân sách theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường 
« « • o 

1. Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương 

a) Xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch, quy trình kỹ thuật, hướng 
dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, chương 
trình, đề án về bảo vệ môi trường thuộc nhiệm vụ của trung ương; 

b) Xây dựng, thẩm định và công bố quy hoạch bảo vệ môi trường cấp 
vùng, toàn quốc; hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; 
thẩm định các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 
được chi từ nguồn sự nghiệp môi trường, thuộc trách nhiệm của trung ương; 

c) Hoạt động của hệ thống quan trắc và phân tích môi trường quốc gia do 
các cơ quan, đơn vị trung ương quản lý theo Quy hoạch tong thể mạng lưới 
quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 
năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (bao gồm vận hành, bảo 
dưỡng, bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định, thay thế thiết bị phụ trợ, công 
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cụ, dụng cụ); xây dựng và thực hiện các chương trình quan trắc hiện trạng môi 
trường, các tác động đối với môi trường trong lĩnh vực quản lý; 

d) Hỗ trợ công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường quốc gia, liên tỉnh, lưu 
vực sông liên tỉnh (bao gồm kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, tác 
động xấu đến môi trường); đánh giá các khu vực bị ô nhiễm môi trường liên 
tỉnh, thuộc nhiệm vụ của trung ương theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường; phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố môi trường phạm vi vùng, toàn 
quốc; 

đ) Hỗ trợ công tác quản lý chất thải, đánh giá các nguồn thải gây ô nhiễm 
môi trường quy mô liên tỉnh, đánh giá sức chịu tải của môi trường, thuộc nhiệm 
vụ của trung ương theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

e) HỖ trợ xử lý ô nhiễm môi trường theo dự án được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt (bao gồm các nội dung: điều tra khảo sát, phân tích đánh giá tính hình 
ô nhiễm môi trường, lập kế hoạch, đề án, dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện 
môi trường, mua bản quyền công nghệ xử lý chất thải nếu có, kiểm tra, nghiệm 
thu dự án): 

- Dự án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trợng 
thuộc khu vực công ích do trung ương quản lý (đối với dự án có tính chất chi sự 
nghiệp bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường), thuộc danh mục dự án 
theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 64/2003/QĐ-TTg 
ngày 22 tháng 4 năm 2003 về việc phê duyệt Ké hoạch xử lý triệt để các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 
29 tháng 4 năm 2008 về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước nhằm xử 
lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số 
đối tượng thuộc khu vực công ích, Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 
10 năm 2010 phê duyệt kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiỗm-môi trường do hóa 
chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước, Quyết định số 38/2011/QĐ-
TTg ngày 5 tháng 7 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
58/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết 
định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 phê duyệt Ke hoạch xử lý 
triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020) và các 
Quyết định sửa đổi, bổ sung khác của Thủ tướng Chính phủ; 

- Dự án về bảo vệ môi trường khác theo quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ; 

g) Hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học theo Thông tư liên tịch số 
160/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngàỵ 29 tháng 10 năm 2014 cua Bộ Tài chính 
và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, 
dự án theo Chiên lược quôc gia vê đa dạng sinh học đên năm 2020, tâm nhìn 
đến năm 2030; 

h) Xây dựng và duy trĩ hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi 
trường (bao gồm thu thập, xử lý, trao đổi thông tin, bảo dưỡng, sửa chữa, thay 
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thế thiết bị lưu trữ hệ thống thông tin dữ liệu); thống kê môi trường quốc gia, 
xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê môi trường quốc gia; báo cáo môi trường quốc 
gia (bao gồm báo cáo công tác bảo vệ môi trường); đánh giá, xêp hạng kết quả 
bảo vệ môi trường địa phương. 

i) Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm 
nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường (bao gồm xây dựng và phổ 
biến các mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biổu về phòng ngừa và kiểm soát ô 
nhiễm môi trường, quản lý chất thải, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 
theo quyết định của cấp có thẩm quyền); tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo 
vệ môi trường đến cấp tỉnh; chi giải thưởng, khen thưởng cấp quốc gia về bảo 
vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền quyết định; 

k) Hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ 
môi trường (bao gồm bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học) thuộc trách 
nhiệm của Trung ương và theo quyết định của cấp có thâm quyên; 

l) Hoạt động kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 
vận hành dự án; hoạt động kiểm tra việc hoàn thành đề án bảo vệ môi trường 
chi tiết, xác nhận đề án bảo vệ môi trưòng; kiểm tra, xác nhận hoàn thành khắc 
phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, hoạt động kiểm tra việc thực hiện giấy 
chứng nhận, giấy phép về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường, thuộc trách nhiệm của trung ương; 

m) Hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành, Văn phòng thường trực về 
bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền quyết định; vốn đoi ứng các dự án 
hợp tác quốc tế có tính chất chi sự nghiệp về bảo vệ môi trường (nếu có); hoạt 
động điều phối thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; 

n) Hỗ trợ vốn điều lệ cho Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam theo quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có); 

o) Hỗ trợ cho các địa phương theo dự án được cấp có thẩm quyền quyết 
định; 

p) Các hoạt động bảo vệ môi trường khác thuộc trách nhiệm của trung 
ương. 

2. Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương 
a) Xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch, quy trình kỹ thuật, hướng 

dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, chương 
trình, để án về bảo vệ môi trường của địa phương; 

b) Xây dựng, thẩm định và công bố quy hoạch bảo vệ môi trường địa 
phương; hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của địa 
phương; thẩm định các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường được chi từ nguồn sự nghiệp môi trường, thuộc trách nhiệm của địa 
phương; 

c) Hoạt động của hệ thống quan trắc và phân tích môi trường do các cơ 
quan, đơn vị địa phương quản lý theo Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc 



tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt (bao gồm vận hành, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm 
định, thay thế thiết bị phụ trợ, công cụ, dụng cụ); xây dựng và thực hiện các 
chương trình quan trắc hiện trạng môi trường, các tác động đối với môi trường 
của địa phương; 

d) Hỗ trợ công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường của địa phương (bao 
gồm kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến môi 
trường); xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định 
của pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố môi 
trường của địa phương; 

đ) Hỗ trợ công tác quản lý chất thải, điều tra, đánh giá các nguồn thải gây 
ô nhiễm môi trường, đánh giá sức chịu tải của môi trường, thuộc nhiệm vụ của 
địa phương theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thống kê, cập 
nhật tình hình phát sinh chất thải, sản phẩm thải bỏ. 

e) Hỗ trợ công tác xử lý ô nhiễm môi trường theo dự án được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt (bao gồm các nội dung: điều tra khảo sát, phân tích đánh giá 
tính hình ô nhiễm môi trường, lập ke hoạch, đề án, dự án khăc phục ô nhiễm và 
cải thiện môi trường, mua bản quyền công nghệ xử lý chất thải nếu có, kiểm tra, 
nghiệm thu dự án), gồm: 

- Dự án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
thuộc khu vực công ích do địa phương quản lý (đối với dự án có tính chất chi sự 
nghiệp bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường), thuộc danh mục dự án 
theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 64/2003/QĐ-TTg 
ngày 22 tháng 4 năm 2003 về việc phê duyệt Ke hoạch xử lý triệt để các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 
29 tháng 4 năm 2008 về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước nhằm xử 
lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số 
đối tượng thuộc khu vực công ích, Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 
10 năm 2010 phê duyệt kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa 
chât bảo vệ thực vật tôn lưu trên phạm vi cả nước, Quyêt định sô 38/2011/QĐ-
TTg ngày 5 tháng 7 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
58/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết 
định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 phê duyệt Kế hoạch xử lý 
triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020) và các 
Quyết định sửa đổi, bổ sung khác của Thủ tướng Chính phủ; 

- Hỗ trợ hoạt động thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý và chôn lấp chất 
thải sinh hoạt tại địa phương (không bao gồm hoạt động xây dựng cơ sở xử lý 
chất thải). 

- Dự án về bảo vệ môi trường khác theo quyết định của cấp có thẩm 
quyền; 

g) Hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học theo Thông tư liên tịch số 
160/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2014 cua Bộ Tài chính 
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và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, 
dự án theo Chiến lược quổc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030; 

h) Xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi 
trường (bao gồm thu thập, xử lý, trao đổi thông tin, bảo dưỡng, sửa chữa, thay 
thế thiết bị lưu trữ hệ thống thông tin dừ liệu); thống kê môi trường, xây dựng 
cơ sở dữ liệu thống kê môi trường địa phương; báo cáo công tác bảo vệ môi 
trường của địa phương; 

i) Quản lý các công trình vệ sinh công cộng; hỗ trợ thiết bị, phương tiện 
thu gom rác thải, vệ sinh môi trường ở nơi công cộng, khu dân cư theo quyết 
định của cấp có thẩm quyền; hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường của các tổ 
chức tự quản về môi trường (hợp tác xã, tổ dân phố, các tổ chức chính trị - xã 
hội). Nội dung hỗ trợ cụ thể do ủy ban nhân dân tỉnh quy định; 

k) Hỗ trợ duy trì, vận hành các công trình xử lý ô nhiễm môi trường công 
cộng; hỗ trợ sửa chữa, cải tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường 
cho các làng nghề được khuyến khích phát triển. 

1) Tuyên truyền, phổ biển giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm 
nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường (bao gồm xây dựng và phổ 
biến các mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu về phòng ngừa và kiểm soát ô 
nhiễm môi trường, quản lý chất thải, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 
theo quyết định của cấp có thẩm quyền); tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo 
vệ môi trường; chi giải thưởng, khen thưcmg về bảo vệ môi trường cho các tổ 
chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền quyết định; 

m) Hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ 
môi trường (bao gồm bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học) thuộc trách 
nhiệm của địa phương và theo quyết định của cấp có thẩm quyền; 

n) Hoạt động kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 
vận hành dự án; hoạt động kiểm tra việc hoàn thành đề án bảo vệ môi trường 
chi tiết; kiểm tra, xác nhận hoàn thành khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 
trường, hoạt động kiểm tra việc thực hiện giấy chứng nhận, giấy phép về môi 
trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thuộc trách nhiệm của 
địa phương; 

o) Hoạt động xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; xác nhận đề án bảo vệ 
môi trường đơn giản (bao gồm văn phòng phẩm, phô tô tài liệu, làm thêm giờ, 
đi lại kiểm tra thực tế nếu có); 

p) Hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành, Văn phòng thường trực về 
bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền quyết định; 

q) Vốn đối ứng các dự án hợp tác quốc tế có tính chất chi sự nghiệp về bảo 
vệ môi trường; 
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r) Hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi 
trường cấp huyện, cấp xã; 

s) Các hoạt động bảo vệ môi trường khác thuộc trách nhiệm của địa 
phương. 

Việc phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường nêu trên 
của ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách ở địa phương do Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. 

Điều 5. Mức chi 
1. Mức chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường thực hiện 

theo định mức, đơn giá, ché độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền quy định. 

2. Thông tư này hướng dẫn cụ thể thêm một số mức chi (theo Phụ lục 01 
đính kèm). 

Mức chi quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Thông tư này là mức chi tối 
đa, căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng của ngân sách địa phương, ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quy định mức chi cụ thể để thực hiện ở địa phương. 

Điều 6. Quy định điều kiện hỗ trợ đối với dự án xử iý cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích quy định tại điểm 
e khoản 1 và điểm e khoản 2 Điều 4 Thông tư này (trừ nội dung hỗ trợ hoạt 
động thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý và chôn lấp chất thải sinh hoạt tại 
địa phương) 

1. Danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực 
công ích là các danh mục theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết 
định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003, Quyết định số 58/2008/QĐ-
TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008, Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 
năm 2010, Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg ngày 5 tháng 7 năm 2011, Quyết 
định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013) và các Quyết định khác của 
Thủ tướng Chính phú nếu có). 

2. Nội dung dự án có tính chất chi thường xuyên (cải tạo, sửa chữa, nâng 
cấp và xử lý ô nhiễm môi trường). 

3. Văn bản đề nghị của các Bộ, cơ quan Trung ương, ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh (đối với dự án hỗ trợ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường của ngân sách 
trung ương); văn bản của các cơ quan, đơn vị ở địa phương đề nghị ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án hỗ trợ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường của 
ngân sách địa phương), trong đó nêu rõ nguồn vốn hỗ trợ. 

4. Quyết định phê duyệt cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của 
cấp có thẩm quyền. 
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5. Quyết định phê duyệt dự án của các Bộ, cơ quan Trung ương, ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh theo quy định hiện hành và được đưa vào kế hoạch ngân sách 
hàng năm. 

6. Đối với dự án của địa phương đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ một 
phần, ngoài các điều kiện, nguyên tắc quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều 
này, phải có các điều kiện sau: 

a) ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản cam kết bố trí đủ vốn đối ứng của 
địa phương theo tỷ lệ quy định để thực hiện dự án và cam kốt dự án chưa bố trí 
kinh phí thực hiện và chưa được hỗ trợ từ các nguồn vốn khác (nguồn trái phiếu 
Chính phủ, nguồn vốn ODA, viện trợ của nước ngoài, nguồn vốn từ các chương 
trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác nếu có). 

Trường hợp địa phương không bố trí đủ vốn đối ứng của dự án theo quy 
định, phần kinh phí chênh lệch ngân sách trung ương đã hỗ trợ, ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh có trách nhiệm hoàn trả ngân sách trung ương (nộp hoặc hủy ở Kho 
bạc Nhà nước); 

b) Địa phương còn nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách trung ương. 

Điều 7ề Lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước 
Việc lập, phân bổ dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi sự 

nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước 
và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Thông tư này hướng dẫn cụ thể thêm một số nội dung sau: 

1. Phương pháp lập dự toán 

Căn cứ nhiệm vụ bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí theo quy định tại Phụ lục 01 đến Phụ 
lục 05, kèm theo Thông tư này. 

2. Quy trình lập, phân bổ dự toán 

Hàng năm căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm sau, Thông tư 
hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm sau của Bộ Tài chính; Bộ Tài 
nguyên và Môi trường hướng dẫn về chuyên môn, nhiệm vụ trọng tâm hoạt 
động bảo vệ môi trường cho các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương, làm căn cứ xây dựng dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi 
trường. 

a) Ở trung ương 
- Các Bộ, cơ quan trung ương hướng dẫn về chuyên môn, nhiệm vụ trọng 

tâm hoạt động bảo vệ môi trường cho các đơn vị trực thuộc; 
- Bộ Tài chính chủ động phân bổ và thông báo số kiểm tra chi sự nghiệp 

bảo vệ môi trường năm sau cho từng Bộ, cơ quan trung ương; 
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- Các Bộ, cơ quan trung ương lập dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi 
trường gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời tổng hợp vào dự toán năm 
sau để gửi Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp dự toán chi sự nghiệp bảo vệ 
môi trường của các Bộ, cơ quan trung ương gửi Bộ Tài chính trước ngày 20 
tháng 8 năm trước năm kế hoạch. Bộ Tài chính xem xét dự toán chi sự nghiệp 
bảo vệ môi trường của các Bộ, cơ quan trung ương, tông hợp vào phương án 
phân bổ ngân sách trung ương trinh các cấp có thẩm quyền quyết định; 

- Việc phân bổ và giao dự toán ngân sách kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 
trường của trung ương thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và 
các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

b) Ở địa phương 

- Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về chuyên môn, nhiệm vụ 
trọng tâm hoạt động bảo vệ môi trường của địa phương; 

- Cơ quan tài chính địa phương chủ động đề xuất phân bổ số kiểm tra chi 
sự nghiệp bảo vệ môi trường để trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp thông báo cho 
từng cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- Các cơ quan, đơn vị ở địa phương lập dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi 
trường gửi cơ quan tài nguyên và môi trường, đồng thời tổng hợp vào dự toán 
năm sau để gửi cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước; 

- Cơ quan tài nguyên và môi trường địa phương tổng hợp dự toán chi sự 
nghiệp bảo vệ môi trường của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng 
cấp xem xét, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính báo cáo Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xác định tổng mức chi 
sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương đảm bảo không thấp 
hơn chỉ tiêu hướng dẫn chi sự nghiệp bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính thông 
báo. 

- Việc phân bổ và giao dự toán ngân sách kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 
trường của địa phương thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và 
các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

3. về chấp hành dự toán 
Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền giao, các đơn vị thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước nơi 
giao dịch. Kho bạc nhà nước nơi giao dịch thực hiện kiểm soát chi theo quy 
định hiện hành. 

Đối với dự án xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc 
khu vực công ích được hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn ngân 



sách trung ương, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch giải ngân theo tiến độ thực 
hiện và tương ứng với tỷ lệ ngân sách trung ương hỗ trợ. 

4. về hạch toán kế toán: Kinh phí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường theo 
quy định tại Thông tư này được phản ánh và quyết toán vào loại chi hoạt động 
bảo vệ môi trường với các Khoản tương ứng, theo Chương tương ứng của các 
Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và chi tiết theo Mục lục ngân sách Nhà 
nước. 

Điều 8. Công tác kiểm tra 
Các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương có trách nhiệm phối hợp 

với cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan tài chính cùng cấp kiểm tra định 
kỳ, đột xuất các đơn vị trực thuộc về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường, việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 
trường, nhằm bảo đảm sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, có hiệu quả. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2017 và 

thay thế Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 .tháng 3 
năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 
việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường, Thông tư liên tịch số 
Ol/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29 tháng 4 nam 2008 của Liên Bộ Tài 
nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ 
môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. 

2. Mức chi cụ thể và lập dự toán nhiệm vụ, dự án về đa dạng sinh học từ 
nguồn sự nghiệp môi trường theo Thông tư liên tịch số 160/2014/TTLT-BTO 
BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc hướng dẫn quản lý, sự dụng và quyết toán kinh phí chi 
thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến 
lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, thực 
hiện theo Phụ lục từ số 01 đến Phụ lục số 05 kèm theo Thông tư này. 

3. Mức chi hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo 
vệ môi trường cấp huyện, cấp xã, quy định tại Điếm q Khoản 2 Điều 4 thực hiện 
theo mức chi tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này, thay thế mức chi hợp 
đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp 
huyện, cấp xã quy định tại Khoản 3 Phần II Thông tư liên tịch số 
70/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 24/7/2008 của Bộ Tai chính - Bộ Tài 
nguyên và Môi trường hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận 
chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường và kinh phí thực hiện hợp 
đồng lao động theo Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính 
phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan 
nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. Các nội dung quy định khác vc họp đông 
lao động để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường câp huyện, 
cấp xã, thực hiện theo Khoản 3 Phần II Thông tư liên tịch số 70/2008/TTLT-
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BTC-BTNMT ngày 24/7/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường 
nêu trên. 

4. Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực 
chi sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP 
ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác và văn bản hướng 
dẫn Nghị định 141/2016/NĐ-CP nêu trên. 

5. Các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông 
tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật 
mới thì áp dụng theo các văn bản mới đó. 

6. Đối với các nội dung chi khác từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 
trường không quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo các văn bản hướng 
dẫn hiện hành. 

7. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơỉịtìan, đơn 
vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp./. rí 

Nơi nhận: 
- VP Tổng Bí thư; VP Quốc hội; 
- VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ưong và các Ban của Đảng; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Cơ quan trung ương của các Hội, đoàn thể; 
- VP ủy ban Phòng chống tham nhũng; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Sở Tài chính, KBNN các tình, TP trực thuộc TW; 
- Sờ Tài nguyên và MT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm ừa văn bàn - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; v/ 
- Các đom vị thuộc Bộ Tài chính; 
-Lưu: VT,TCHCSN. 
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Phụ lục 01 

MỘT SÓ MỨC CHI Sự NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(Phụ lục kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-BTC 

ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

SỐ 
TT Nội dung chỉ Don vị tính 

Khung, mức chi 
tối đa 

(1.000 đ) 
Ghi chú 

I Lập nhiệm vụ, dự án: 

Ú 
Lập nhiệm vụ nhiệm vụ 

1.000- 2.000 

1.2 
Lập dự án 

dự án 3.000 - 5.000 Tùy theo mức độ phức 
tạp của dự án 

1.3 Lập dự án có tính chất 
như dự án đầu tư 

Áp dụng theo quy 
định như nguồn 

vốn đầu tư 

2 
Họp hội đồng xét duyệt 
dự án, nhiệm vụ (nếu 
có) 

Buổi họp 

Chủ tịch Hội đồng người/buổi 500 không tính chi họp hội 
đồng đối với nhiệm vụ 
đươc giao thường xuyên 
hàng năm 

Thành viên, thư ký người/buổi 300 

không tính chi họp hội 
đồng đối với nhiệm vụ 
đươc giao thường xuyên 
hàng năm Đại biêu được mời tham 

dư người/buổi 150 

không tính chi họp hội 
đồng đối với nhiệm vụ 
đươc giao thường xuyên 
hàng năm 

Nhận xét đánh giá của uỷ 
viên phản biện Bài viết 500 

không tính chi họp hội 
đồng đối với nhiệm vụ 
đươc giao thường xuyên 
hàng năm 

Nhận xét đánh giá của uỷ 
viên hội đồng Bài viết 300 

3 

Lấy ý kicn thâm định 
dự án bằng văn bản 
của chuyên gia và nhà 
quản lý (tối đa không 
quá 5 bài viết) 

Bài viết 500 Trường hợp không thành 
lập Hội đồng 

1 
4 Điều tra, khảo sát 

] 

4.1 Lập mẫu phiếu điều tra Phiếu mẫu 
được duyệt 500 

4.2 Chi cho đối tượng cung 
cấp thông tin 

- Cá nhân Phiếu 50 

- Tồ chức Phiếu 100 Ị 
- j 

4.3 
Chi cho điều tra viên; 
công quan trắc, khảo sát, 
lẩy mẫu (trường hợp 

Người/ngày 
công 

Mức tiên công 1 
người/ngày tối đa 
không quá 200% 
mức lương cơ sở. 
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SỔ 
TT Nội dung chi Đơn vị tính 

Khung, mức chi 
tối đa 

(1.000 đ) 
Ghi chủ 

thuê ngoài) tính theo lương 
ngày do Nhà 

nước quy định 
cho đơn vị sự 

nghiệp công lập 
tại thời điểm thuê 
ngoài (22 ngày) 

4.4 Chi cho người dân 
đường người/ngày 100 Chỉ áp dụng cho điều tra 

thuộc vùng núi cao, vùng 
sâu cần có người địa 
phương dẫn đường và 
người phiên dịch cho 

điều tra viên 

4.5 Chi cho người phiên địch 
tiếng dân tộc người/ngày 200 

Chỉ áp dụng cho điều tra 

thuộc vùng núi cao, vùng 
sâu cần có người địa 
phương dẫn đường và 
người phiên dịch cho 

điều tra viên 

5 

Báo cáo tổng kết dự án, 
nhiệm vụ: 
- Nhiệm vụ . 
- Dư án 

Báo cáo 
5.000 

10.000-15.000 

Tuỳ theo tính chât, quy 
mô của dự án, nhiệm vụ 

6 

Hội đồng thẩm định 
báo cáo đánh giá môi 
trường chiến lược, Hội 
đồng thẩm định quy 
hoạch bảo vệ môi 
trường, Hội đồng thẩm 
định khác theo quy 
định của pháp luật về 
bảo vệ môi trường, theo 
quyết định của cấp có 
thẩm quyền (nếu có) 

Chủ tịch Hội đồng 

Phó Chủ tịch Hội đồng 
(nếu có) 
Uỷ viên, thư ký hội đồng 
Đại biểu được mời tham 
dự 
Bài nhận xét của ủy viên 
phản biện 
Bài nhận xét của ủy viên 
hội đồng (nếu có) 
Ý kiến nhận xét, đánh 
giá của chuyên gia, nhà 
quản lý đối với các báo 
cáo đã được chủ đầu tư 
hoàn thiện theo ý kiến 
của Hội đồng (số lượng 
nhận xét do cơ quan 

người/buổi 

Bài viết 

Bài viết 

Bài viết 

700 

600 

300 

150 

500 

300 

400 
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Số 
TT Nội dung chi Đon vị tính 

Khung, mức chi 
tối đa 

(1.000 đ) 
Ghi chú 

thâm định quyêt định 
nhưng không quá 03) 

Hội thảo khoa học (nếu 
có) 

người/buổi 
hội thảo 

Người chủ trì 500 

7 Thư ký hội thảo 

Đại biểu được mời tham 
dự 

300 

150 

Báo cáo tham luận Bài viết 350 

8 Hội đồng nghiệm thu 
dự án, nhiệm vụ 

Nghiệm thu nhiệm vụ: 

8.1 Chủ tịch hội đồng 

Thành viên, thư ký 
người/buổi 400 

200 

Nghiệm thu dự án: 

Chủ tịch Hội đồng 

Thành viên, thư ký hội 
đồng người/buổi 

700 

400 

8.2 Nhận xét đánh giá của ủy 
viên phản biện bài viết 

500 

Nhận xét đánh giá của uỷ 
viên hội đồng (nếu có) 

bài viết 400 

Đại biểu được mời tham 
dự 150 

9 

Chỉ họp đồng lao động 
thực hiện nhiệm vụ hỗ 
trợ công tác bảo vệ môi 
trường cấp huyện, cấp 
xã 

9.1 

Hợp đồng lao động thực 
hiện nhiệm vụ hỗ trợ 
công tác bảo vệ môi 
trường cấp huyện 

người/tháng 

Mức chi hợp 
đồng lao động tối 
đa bàng 1,5 lần 
hệ số lương bậc 1 
công chức loại 
AI theo Nghị 
định số 
2Ò4/2004/NĐ-CP 
ngày 14/12/2004 
của Chính phủ về 

-* 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh 
quy định mức chi cụ thể 
trong phạm vi mức chi 
toi đa này, tùy thuộc vào 
khả năng của ngân sách 
địa phương, yêu cầu 
công việc cần hợp đồng 
và cân đổi với các lĩnh 
vực khác của địa phương 

ỉ 
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Số 
TT Nội dung chi Đơn vị tính 

Khung, mức chỉ 
tối đa 

(1.000 đ) 
Ghi chú 

chê độ tiên lương 
đối với cán bộ, 
công chức, viên 
chức và lực lượng 
vũ trang nhân với 
mức lương cơ sở 
do Nhà nước quy 
đinh. 

9.2 

Hợp đồng lao động thực 
hiện nhiệm vụ hỗ trợ 
công tác bảo vệ môi 
trường cấp xã 

người/tháng 

Mức chi hợp 
đồng lao động tối 
đa bàng 1,5 lần 
mức lương cơ sở 
do Nhà nước quy 
định. 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh 
quy định mức chi cụ thể 
trong phạm vi mức chi 
toi đa này, tùy thuộc vào 
khả năng của ngân sách 
địa phương, yêu cầu 
công việc cần hợp đồng 
và cân đoi với lĩnh vực 
khác của địa phương 

10 

Chi giải thưởng môi 
trường: 

- Trung ương 

+ Tổ chức 

+ Cá nhân 

- Địa phương: 

+ Tổ chức 

+ Cá nhân 

8.000-20.000 

5.000-15.000 

Mức chi giải 
thưởng môi 
trường ở địa 
phương do 

UBND cấp tinh 
quyết định 

Điều 49 NĐ sổ 
19/2015/NĐ-CP quy định 
Bộ TN và MT phổi hợp 
với Bộ Tài chính quy 
định cụ thể mức chi cho 
giải thưởng về bảo vê 
môi trường. 

Mức chi theo cv số 
2289/VPCP-TCCB ngày 
28/4/2006 của VPCP 

Mức chi quy định trên đây là mức chi tối đa, tùy điều kiện thực tế và khả 
năng của ngân sách địa phương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức cụ the 
tại địa phương và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

* Ngoài ra một số mức chi quy định tại các văn bản sau: 

a) Chi công tác phí và tổ chức các hội nghị, tập huấn theo quy định tại 
Thông tư số 97/TT-BTC ngày 6 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định 
chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan 
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

b) Chi xây dựng cơ sở dữ liệu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
194/2012/TT-BTC ngay 15 tháng il năm 2012 của Bọ Tài chinh hướng dẫn 
mức chi tạo lập thông tin điện tử; Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-
BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch 



và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh 
phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động của cơ quan nhà nước và các văn bản quy định về định mức, đơn giá khác 
được cấp có thấm quyền ban hành; 

c) Chi quan trắc môi trường và phân tích mẫu theo định mức, đơn giá 
được cấp có thẩm quyền ban hành. Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá quan trắc 
môi trường và phân tích mẫu theo thẩm quyền quy định của pháp luật chuyên 
ngành và pháp luật về giá; 

d) Chi truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường 
theo Thông tư số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính -
Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 
chuấn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; 

đ) Chi làm thêm giờ theo Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 
5/01/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương 
làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

e) Mức chi hỗ trợ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng thuộc khu vực công ích theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 
29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách 
nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi 
trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích; Quyết định số 
38/2011/QĐ-TTg ngày 5/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủT 
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Phụ lục 02 

Dự TOÁN NHIỆM VỤ, Dự ÁN CHI sự NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(Kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 6 tháng 01 

năm 2017 của Bộ Tài chính) 

Số 
TT 

Các khoản mục chi phí Phương pháp lập dự 
toán 

1 Chi phí lập nhiệm vụ, dự án 
1 

(mức chỉ theo Phu luc 
01) 

2 Chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án 

2 
(theo Phụ lục 3, Phụ lục 
4 và hướng dẫn tại Phụ 

lục 5) 

3 Chi báo cáo tổng kết nhiệm vụ, dự án 
3 

(mức chi theo Phu ỉuc 
01) 

4 Chi phí khác 
4 = a+b+c (theo phụ lục 
01, phụ ỉục 5 và theo quy 

định hiện hành) 

a Chi kiểm tra, nghiệm thu, hội thảo (nếu có) 
của nhiệm vụ, dự án 

a 

b Chi nộp lưu trữ b 

c 
Chi khác có liên quan trực tiêp đên nhiệm 
vụ, dự án (nếu có) c 

Dự toán nhiệm vụ, dự án DT = 1+2+3+4 

Ghi chú: Khi lập dự toán chỉ tính các chi phí cần thiết có liên quan đến 
thực hiện nhiệm vụ, dự án, không tính toàn bộ các khoản mục chi phí nêu trên. 
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Phụ lục 3 

LẬP Dự TOÁN CHI PHÍ THựC HIỆN NHIỆM vụ, Dự ÁN VÈ MÔI TRƯỜNG 
(HOẶC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA NHIẸM vụ, Dự ÁN) 

CÓ ĐỊNH MỨC KINH TÉ KỸ THỪẬT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-BTC 

ngày 6 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

TT Nội dung, cách tính Kết quả 

A Đơn giá sản phẩm A = I+II 

I Chi phí trực tiếp 
1 = 

1+2+3+4+5+6 
1 Chi phí nhân công: 1 = a+b 
a Chi phí lao động kỹ thuật (LĐKT): 

Số công theo định mức X đơn giả công LĐKT a 

b Chi phí lao động phô thông (LĐPT): 
Sô công theo định mức X đơn giá công LĐPT b 

2 Chi phí vật liệu: 
Định mức vật liệu X đơn giá vật liệu 2 

3 Chi phí công cụ, dụng cụ: 
Sổ ca sử dụng theo định mức X đơn giả công cụ, dụng cụ 
Niên hạn sử dụng theo định mức (tháng) X 26 ngày 

3 

4 Chi phí năng lượng: 
Định mức tiêu hao X đơn giá do Nhà nước quy định 4 

5 Chi phí nhiên liệu: 
Định mức tiêu hao X đơn giả do Nhà nước quy định 5 

6 Chi phí khấu hao tài sản cố định (hoặc máy móc, thiết 
bị) theo quy định hiện hành (chỉ tính cho doanh nghiệp, 
đơn vị sự nghiệp công lập tư bảo đảm chi thường xuyên 
và chi đẩu tư) 

6 

II Chỉ phí quản lý chung II = I X 20% 
B Chi khác (nếu có) 

Ghi chú: Khi lập dự toán chỉ tính các nội dung chi khác cần thiết có liên 
quan đến nhiệm vụ, dự án phải thực hiện, không tính toàn bộ các khoản chi 
khác nêu trên. 
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Phụ lục 4 
• • 

LẬP Dự TOÁN CHI PHÍ THựC HIỆN NHIỆM vụ, Dự ÁN VÈ MÔI TRƯỜNG 
(HOẶC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA NHIẸM VỤ, Dự ÁN) 

CHƯA CÓ ĐỊNH MỨC KINH TÉ KỸ THUẬT 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2017/TT-BTC 

ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

STT Nội dung, cách tính Kêt quả 

I Chi phí trực tiếp 1=1+2+3+4+5+6 

1 Chi phí nhân công: 1 = a+b 

a Chi phí công lao động kỹ thuật (LĐKT): 
sổ công LĐKT cần thiết X đơn giá công LĐKT a 

b Chi phí lao động phố thông (LĐPT): 
Số công cần thiết thuê ngoài X đơn giá công LĐPT b 

2 Chi phí vật liệu: 
Khối lượng vật liệu cần sử dụng X đơn giá vật liệu 2 

3 
Chi phí công cụ, dụng cụ: 
Số ca thực tế cần sử dụng X đơn giá công cụ, dụng cụ 
Niên hạn sử dụng theo định mức (tháng) X 26 ngày 

3 

4 
Chi phí năng lượng: 
Lượng tiêu thụ cần thỉêt X đơn giả do Nhà nước quy 
đinh 

4 

5 
Chi phí nhiên liệu: 
Khối lượng cần sử dụng X đơn giá do Nhà nước quy 
đinh 

5 

6 Chi phí khấu hao tài sản cố định (hoặc máy móc, thiết 
bị) theo quy định hiện hành {chỉ tính cho doanh 
nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 
thường xưvên và chỉ đâu tư) 

6 

II Chi phí quản lý chung II 

1 
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 
thường xuyên và đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tụ 
bảo đảm chi thường xuyên, doanh nghiệp thực hiện 

II = Ix 15% 

2 

Đối với đon vị sự nghiệp công lập được Nhà nước bảo 
đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự 
bảo đảm một phần chi thường xuyên, cơ quan quản lý 
Nhà nước, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, dự án. 

II: tôi đa 25 triệu 
đồng/năm/nhiệm 
vụ, dự án, đối với 
nhiệm vụ, dự án có 
tổng chi phí trực 
tiếp đến 5 tỷ đồng; 
trường hợp nhiệm 
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vụ, dự án có tổng 
chi phí trực tiếp 
lớn hon 5 tỷ đồng 
thì cứ 01 tỷ đồng 
tăng thêm được bổ 
sung 0,003 của 
phần tăng thêm 

III Chi khác (nếu có) 

Ghi chú: 

- Không tính chi phí lao động kỹ thuật cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên thực hiện nhiệm vụ, dự 
án. 

- Khi lập dự toán chỉ tính các nội dung chi cần thiết có liên quan đến 
nhiệm vụ, dự án phải thực hiện, không tính toàn bộ các khoản mục chi phí nêu 
trêriẽ 
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Phụ lục 5 

PHƯƠNG PHÁP LẬP Dự TOÁN NHIỆM vụ, Dự ÁN 
(hoặc hạng mục công việc của nhiệm vụ, dự án) 
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 02/2017/TT-BTC 

ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

lễ Lập dự toán chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án (hoặc hạng mục 
công việc của nhiệm vụ, dự án) có định mức kinh tể kỹ thuật, đơn giá sản 
phẩm: 

Đơn giá sản phẩm = Chi phí trực tiếp + Chi phí quản lý chung 

(1) Chi phí trực tiếp, bao gồm: chi phí nhân công; chi phí vật liệu; chi phí 
công cụ dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu; chi phí khấu hao tài sản 
cố định. 

Trong đó: 

- Chi phí nhân công: gồm chi phí lao động kỳ thuật và chi phí lao động 
phổ thông (nếu có) 

+ Chi phí lao động kỹ thuật = (số công lao động kỹ thuật theo định mức) X 

(đơn giá ngày công lao động kỹ thuật). 

Đơn giá ngày công lao động kỹ thuật gồm: tiền lương cơ bản, lương phụ, 
phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương và các chế độ khác cho người 
lao động theo quy định hiện hành, trong đó: 

Tiền lương một tháng theo + Các khoản phụ cấp, 
Đơn giá ngày cấp bậc kỹ thuật trong đóng góp theo lương 
công lao động _ định mức theo chế độ 
kỹ thuật ' 26 ngày 

Trong đó: Tiền lương 01 tháng theo cấp bậc kỹ thuật tính theo hệ số 
lương cơ bản ban hành tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 
năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 
chức và lực lượng vũ trang và các văn bản sửa đối, thay the (nếu có); mức 
lương cơ sở theo quy định hiện hành. 

+ Các khoản phụ cấp và đóng góp theo lương theo chế độ theo quy định 
hiện hành, bao gồm: Phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương, theo chế 
độ quy định hiện hành; phụ cấp lưu động, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại 
nguy hiểm, lương phụễ 

Khi lập dự toán chỉ tính các khoản phụ cấp cho từng công việc theo chế độ 
quy định, không tính toàn bộ các khoản phụ cấp nêu trên. Đối với phụ cấp khu 
vực, phụ cấp đặc biệt và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo chê độ quy định, 
được tính riêng, không tính vào đơn giá công kỹ thuật. 



+ Chi phí lao động phổ thông (nếu có) = số công lao động phổ thông theo 
định mức X đơn giá ngày công lao động phổ thông. 

Trong đó đơn giá ngày công lao động phổ thông: Đối với nhiệm vụ do ngân 
sách trung ương đảm bảo lấy theo giá bình quân chung của khu vực thực hiện 
dự án trong năm; đối với nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo theo giá 
ngày công lao động phố thông do từng địa phương quy định. 

- Chi phí vật liệu: là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ dùng trực tiếp trong 
quá trình thực hiện dự án. 

Chi phí vật liệu = (Tổng số lượng từng loại vật liệu theo định mức) X (đơn 
giá từng loại vật liệu), trong đó: 

Số lượng vật liệu được xác định theo định mức sử dụng vật liệu do Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành. Đơn giá vật liệu: Đối với nhiệm vụ do ngân 
sách trung ương đảm bảo, căn cứ theo giá trung bình của các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương thực hiện dự án trong năm; đối với nhiệm vụ do ngân 
sách địa phương đảm bảo, căn cứ theo giá thị trường tại địa phương. 

- Chi phí công cụ, dụng cụ: là giá trị công cụ, dụng cụ được phân bổ trong 
quá trình thực hiện dự án. 
Chi phí công = (Số ca sử dụng công cụ, X (Đơn giá sử dụng công cụ, 
cụ, dụng cụ dụng cụ theo định mức) dụng cụ phân bổ cho một ca) 

Trong đó: 
Đơn giá sử dụng Đơn giá công cu, dung cụ 
công cụ, dụng cụ = [Niên hạn sử dụng công cụ, dụng X 26 ngày 
phân bổ cho một ca cụ theo định mức (tháng)] 

Số ca sử dụng và niên hạn sử dụng công cụ, dụng cụ theo định mức của Bộ 
Tài nguyên và môi trường. Đơn giá công cụ, dụng cụ như cách xác định đơn giá 
vật liệu nêu trên. 

- Chi phí năng lượng: là chi phí sử dụng năng lượng dùng cho máy móc 
thiết bị vận hành trong thời gian tham gia dự án, được tính như sau: 

Chi phí năng _ (Năng lượng tiêu hao (Đơn giá do nhà nước 
lượng theo định mức) quy định) 

- Chi phí nhiên liệu = số lượng nhiên liệu tiêu hao theo định mức X đơn 
giá nhiên liệu. 

Số lượng nhiên liệu tiêu hao được xác định theo định mức kinh tế kỹ thuật 
do Bộ Tài nguyên và môi trường quy định. Đom giá nhiêu liệu: căn cứ theo giá 
của từng địa phương. 

- Chi phí khấu hao khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành về 
khấu hao tài sản cố định đối với đơn vị sự nghiệp công lập và theo lộ trình kết 
cấu chi phí khấu hao vào giá sản phẩm do cấp có thấm quyền quy địnhế 
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Trong đó đối với chi phí khấu hao máy móc thiết bị là hao phí về máy 
móc thiết bị sử dụng trong trong quá trình thi công. Chi phí khấu hao máy móc 
thiết bị tính như sau: 

Chi phí khấu = Số ca máy theo Mức khấu hao 
hao định mức X một ca máy 

Trong đó: 

Mức khấu hao = Nguyên giá 
một ca máy S5 ca máy sử dụng một năm X số năm sử dụng 

- Nguyên giá thiết bị: Đối với nhiệm vụ do ngân sách trung ương đảm 
bảo căn cứ theo giá trung bình trên thị trường của cả nước; đối với nhiệm vụ do 
ngân sách địa phương đảm bảo, căn cứ theo giá thị trường tại địa phương. 

- Số ca máy sử dụng một năm: Máy ngoại nghiệp là 250 ca; máy nội 
nghiệp là 500 ca. 

- Số năm sử dụng thiết bị theo Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế 
độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước. 

(2) Chi phí quản lý chung: được xác định theo tỷ lệ 20% tính trên chi phí 
trực tiếp. 

Chi phí quản lý chung là chi phí có tính chất chung của đơn vị trực tiếp 
thực hiện như: Chi phí tiền lương và các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) cho bộ máy quản 
lý; chi phí điện, nước, điện thoại, xăng xe, công tác phí, văn phòng phấm, công 
cụ, dụng cụ cho bộ máy quản lý; chi phí sửa chữa thiết bị, công cụ, dụng cụ đối 
với đơn vị sự nghiệp công lập (hoặc chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ bộ 
máy quản lý đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 
thường xuyên và chi đầu tư trong đơn giá có tính khấu hao tài sản cố định); chi 
phí di chuyển, thuê nhà trọ cho lực lượng thi công, chi phí kiểm tra, nghiệm thu, 
bàn giao sản phẩm của đơn vị trực tiếp thực hiện; chi hội nghị sơ kết, tống kết 
công tác và các chi khác mang tính chất quản lý có liên quan đến việc thực hiện 
nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường. 

Phương pháp lập dự toán nêu trên áp dụng cho đon vị sự nghiệp công lập 
tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm 
chi thường xuyên, doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ, dự án. 

2. Lập dự toán chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án (hoặc hạng mục 
công việc của nhiệm vụ, dự án) chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá 
sản phẩmệ 

Dự toán kinh phí được lập căn cứ vào khối lượng công việc cụ thể, chế độ 
chi tiêu tài chính hiện hành của nhà nước, một số mức chi quy định tại Phụ lục 
01 ban hành kèm theo Thông tư này và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Nội dung chi bao gồm: Chi phí trực tiếp + Chi phí quản lý chung 
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a) Chi phí trực tiếp: 
(1) Chi phí nhân công: gồm chi phí công lao động kỹ thuật, chi phí lao 

động phổ thông (nếu có) tham gia thực hiện dự án, nhiệm vụ. 
- Chi phí công lao động kỹ thuật = số công lao động kỹ thuật cần thiết X 

đơn giá ngày công lao động kỹ thuật. 
Đơn giá ngày công lao động kỹ thuật theo cách tính tại điểm 1 nêu trên. 
Chi phí công lao động kỳ thuật chỉ được áp dụng cho đom vị sự nghiệp 

công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự 
bảo đảm chi thường xuyên, doanh nghiệp tham gia thực hiện dự án, nhiệm vụ. 

- Chi phí lao động phổ thông (nếu có) = số công lao động cần thuê ngoài X 
đơn giá công lao động phổ thông. 

(2) Chi phí vật liệu, nhiên liệu là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên 
liệu dùng trực tiếp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dự án. 

Chi phí vật liệu, nhiên liệu = khối lượng vật liệu cần sử dụng X đơn giá vật liệu. 
(3) Chi phí công cụ, dụng cụ: được tính theo số lượng cần thiết để phục vụ 

trực tiếp cho dự án X đơn giá công cụ, dụng cụ. 
(4) Chi phí năng lượng: được tính theo số lượng cần sử dụng (x) đơn giá 

do nhà nước quy định. 
Đơn giá các khoản chi phí nêu trên theo cách tính tại điểm 1 nêu trên. 

b) Chi phí quản lý chung: là chi phí có tính chất chung của đơn vị thực 
hiện nhiệm vụ, dự án như: Chi phí tiền lương và các khoản đóng góp theo lương 
(bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) cho 
bộ máy quản lý; chi phí điện, nước, điện thoại, xăng xe, công tác phí, văn phòng 
phẩm, công cụ, dụng cụ cho bộ máy quản lý; chi phí sửa chữa thiết bị, công cụ, 
dụng cụ; chi phí nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của đơn vị trực tiếp thực hiện; 
chi hội nghị sơ kết, tổng kết của đơn vị, các chi khác mang tính chất quản lý có 
liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, dự án về bảo vệ môi trường. 

Chi phí quản lý chung được xác định theo tỷ lệ 15% tính trên chi phí trực 
tiếp đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư, 
đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, doanh nghiệp tham gia 
thực hiện nhiệm vụ. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước bảo đảm 
chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường 
xuyên, cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện nhiệm vụ, dự án được tính chi phí 
quản lý chung tối đa 25 triệu đồng/năm/nhiệm vụ, dự án đối với nhiệm vụ, dự 
án có tổng chi phí trực tiếp đến 5 tỷ đồng; trường hợp nhiệm vụ, dự án có tổng 
chi phí trực tiếp lớn hơn 5 tỷ đồng thì cứ 01 tỷ đồng tăng thêm được bổ sung 
0,003 của phần tăng thêm. 

3. Chi khác có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ, dự án (nếu có): Được 
tính theo khối lượng công việc thực tế, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành của 
Nhà nước, một số mức chi quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 
này. Quy trình kiểm tra, nghiệm thu, hội thảo (nếu có) của nhiệm vụ, dự án theo 
quyết định của cấp có thẩm quyền. 
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4. Khi xác định dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ, dự án do cơ quan quản 
lý nhà nước, đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị được Nhà 
nước bảo đảm chi thường xuyên phải trừ toàn bộ kinh phí đã bố trí cho số biên 
chế của đơn vị trong thời gian tham gia thực hiện nhiệm vụ, dự án (bao gồm 
tiền lương, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương, các khoản chi 
thường xuyên) và không tính chi phí khấu hao tài sản cố địnhắ 
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